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1 CSC Đào Ngọc Thanh Thành viên HĐQT CCCD 030046000030 31/08/2021 26/04/2024

1.01 CSC Đặng Thu Vịnh Vợ CCCD 030149000064 19/01/2016 26/04/2024

1.02 CSC Đào Thu Thủy Thành viên HĐQT Con gái CCCD 030175000812 01/09/2021 26/04/2024

2 CSC Đào Thu Thủy Thành viên HĐQT CCCD 030175000812 01/09/2021 26/04/2024

2.01 CSC Đào Ngọc Thanh Thành viên HĐQT Bố đẻ CCCD 030046000030 31/08/2021 26/04/2024

2.02 CSC Đặng Thu Vịnh Mẹ đẻ CCCD 030149000064 19/01/2016 26/04/2024

3 CSC Đoàn Văn Tuấn

Thành viên HĐQT - Tổng

giám đốc - Người đại diện

theo pháp luật

CCCD 031082001442 15/08/2022 26/04/2024

3.01 CSC Nguyễn Thị Thanh Vân Vợ CCCD 036186025297 15/08/2022 26/04/2024

3.02 CSC Đoàn Hoàng Sơn Con trai Hộ chiếu P01336402 16/01/2023 26/04/2024

3.03 CSC Đoàn Tuấn Kiệt Con trai Hộ chiếu P0328621 21/01/2024 26/04/2024

4 CSC Bùi Tiến Hùng Thành viên HĐQT độc lập CCCD 001068017771 10/05/2021 26/04/2024

4.01 CSC Trịnh Thị Vân Anh Vợ CCCD 001173009914  29/04/2021 26/04/2024

4.02 CSC Bùi Phương Anh Con gái Hộ Chiếu C9609101 28/9/2021 26/04/2024

4.03 CSC Bùi Phương Chi Con gái CCCD 001303006191  29/04/2021 26/04/2024

4.04 CSC Bùi Tuấn Nam Con trai Hộ Chiếu P00835314 27/10/2022 26/04/2024

4.05 CSC
Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển đô thị TDH Ecoland

Thành viên Ban Tổng 

Giám đốc
ĐKKD  0901009128 02/12/2020 26/04/2024

4.06 CSC
Công ty CP Bất đông sản 

Ecopark- Nomura

Thành viên Ban Tổng 

Giám đốc
ĐKKD  0901091771 01/07/2021 26/04/2024

4.07 CSC
Công ty CP Tập đoàn 

Ecopark

Thành viên Ban Tổng 

Giám đốc
ĐKKD  0101395308 29/07/2022 26/04/2024

5 CSC Nguyễn Đức Quân Thành viên HĐQT CCCD 001084039548 14/10/2020 25/04/2025

5.01 CSC Nguyễn Đức Lâm Cha CMND 010299229 15/09/2011 25/04/2025

5.02 CSC Phan Thị Thục Mẹ CCCD 001158017809 07/01/2020 25/04/2025

5.03 CSC Nguyễn Sơn Tùng Em ruột CMND 012665701 17/03/2012 25/04/2025

5.04 CSC Lý Linh Phương Vợ CCCD 001184000414 20/05/2013 25/04/2025

5.05 CSC Lý Văn Bình Bố vợ CMND 010064695 03/09/2009 25/04/2025

5.6 CSC Lê Thị Kim Khánh Mẹ vợ CCCD 001161016094 04/02/2020 25/04/2025

5.7 CSC Nguyễn Phan Anh Con trai CCCD 001206010468 23/03/2021 25/04/2025

Ngày chốt: 30/6/2025

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
Mã chứng khoán: CSC

Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
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5.8 CSC Nguyễn Đức Khanh Con trai CCCD 001219010406 15/02/2019 25/04/2025

5.9 CSC
CTCP Chứng khoán Châu Á – 

Thái Bình Dương

Công ty do Ông Nguyễn 

Đức Quân làm Thành viên 

HĐQT kiêm TGĐ

ĐKKD 0102121412 21/12/2006

25/04/2025

5.10 CSC
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam Công ty do Ông Nguyễn 

Đức Quân làm Chủ tịch 

HĐQT

ĐKKD 0102186593 15/03/2007

25/04/2025

5.11 CSC
Công ty Cổ phần tập đoàn Apec 

Group

Công ty do Ông Nguyễn 

Đức Quân làm Chủ tịch 

HĐQT

ĐKKD 0108072810 02/05/2024

25/04/2025

5.12 CSC
CTCP Đầu tư Châu Á – Thái 

Bình Dương

Công ty do Ông Nguyễn 

Đức Quân làm Chủ tịch 

HĐQT

ĐKKD 0102005769 18/07/2023

25/04/2025

6 CSC Đinh Thị Minh Hằng
P.TGĐ - GĐTC Người ủy 

quyền công bố thông tin
CCCD 001179079850 17/09/2021 25/04/2025

6.01 CSC Đinh Văn Nghiệp Bố CCCD 036045001928 26/03/2021 28/06/2012

6.02 CSC Nguyễn Thị Nguyệt Mẹ CCCD 034148004189 26/03/2021 28/06/2012

6.03 CSC Đinh Thị Ngọc Minh Chị gái CMND 011670140 05/07/2012 28/06/2012

6.04 CSC Nguyễn Mạnh Lân Chồng CCCD 027079000562 24/04/2020 28/06/2012

6.05 CSC Nguyễn Tiến Đạt Con trai CCCD 001204023423 14/04/2022 28/06/2012

7 CSC Nguyễn Thị Thu Hương Phó tổng giám đốc CCCD 034180008247 18/12/2021 28/06/2012

7.01 CSC Nguyễn Đức Minh Chồng CCCD 038075009848 28/07/2020 21/12/2016

7.02 CSC Nguyễn Minh Đức Con trai CCCD 034204000011 18/12/2021 21/12/2016

7.03 CSC Nguyễn Đức Minh Phúc Con trai CCCD 001207051386 23/05/2022 21/12/2016

8 CSC Trần Trọng Đại Kế toán trưởng CCCD 036079007558 20/02/2019 01/07/2022

8.1 CSC Nguyễn Hồng Anh Vợ CCCD 001180030594 25/04/2021 01/07/2022

8.2 CSC Trần Trọng Trung Con trai CCCD 001206009672 10/10/2006 01/07/2022

8.3 CSC Trần Hoàng Quân Con trai CCCD 001209018461  05/08/2009 01/07/2022

8.4 CSC Trần Thái Sơn Con trai CCCD 001206009672 20/02/2022 16/04/2019

9 CSC Nguyễn Hải Yến Thành viên Ban Kiểm soát CCCD 001177023022 04/08/2022 26/04/2024

9.1 CSC Nguyễn Thị Đáo Mẹ đẻ CCCD 001145004168 09/07/2021 26/04/2024

9.2 CSC Đỗ Tuấn Anh Chồng CCCD 001069014423 04/08/2022 26/04/2024

9.3 CSC Đỗ Gia Minh Con trai CCCD 001177023022 07/07/2015 26/04/2024

10 CSC Lê Văn Đang Thành viên Ban Kiểm soát CCCD 036076001899 29/03/2022 26/04/2024

10.1 CSC Lê Văn Thích Bố đẻ CCCD 036052001848 12/08/2022 26/04/2024

10.2 CSC Nguyễn Thị Vân Mẹ đẻ CCCD 036154001308 29/08/2016 26/04/2024

10.3 CSC Trần Thị Hoàn Vợ CCCD 001180015815 10/07/2022 26/04/2024
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20.4 CSC Lê Phương Trang Con gái CCCD 001309055157 13/11/2009 26/04/2024

10.5 CSC Lê Trí Dũng Con trai CCCD 001211069448 18/11/2011 26/04/2024

10.6 CSC Lê Minh Đức Con trai CCCD 001220045389 27/09/2020 26/04/2024

11 CSC Đào Hồng Sơn Thành viên Ban Kiểm soát CCCD 036085000009 10/07/2021 26/04/2024

11.1 CSC Đào Đình Thạch Bố đẻ CCCD 035048004600 10/07/2021 26/04/2024

11.2 CSC Nguyễn Thị Hồng Hà Mẹ đẻ CCCD 036154010661 10/05/2021 26/04/2024

11.3 CSC Đào Phương Hoa Chị gái CCCD 036183024692 10/07/2021 26/04/2024

11.4 CSC Nguyễn Thị Thùy Vợ CCCD 030193010505 10/07/2021 26/04/2024

11.5 CSC Đào Nhật Minh Con trai CCCD 001220011659 26/02/2020 26/04/2024
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